
PHÒNG GD&ĐT GIAO THUỶ            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
        TRƯỜNG THCS                                                  Môn: TOÁN – Lớp 8
                                                                     Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)   
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Chọn phương án trả lời đúng của mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Cách viết nào sau đây không cho một phân thức?




A.   .              		B. . 	 		C.   .		D.  .

Câu 2. Phân thức:   rút gọn thành:




A. 			B. 		         C. .		           D. .
Câu 3. Giá trị  x = - 4 là nghiệm của phương trình:
A.  -2,5x + 1 = 11.            B. -2,5x = -10.               C. 3x – 8 = 0.            D.  3x – 1 = x + 7.
Câu 4. Năm nay Trang x tuổi, tuổi của Trang 6 năm sau là
A. 14.                                B. 6+x.                          C. 6x.	                          D. 20.
Câu 5. Trong các hàm số sau đây hàm số nào là hàm số bậc nhất?




A.  .	       B. .        C. .	D.  (m 1).
Câu 6. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x-5 là
A. (4;3) .             		B. (3;-1) .            C. (-4;-3).            		D.(2;1).



Câu 7. Cho [image: ]ABC có Â = 400;  = 800 và [image: ]DEF có  = 400;   = 600. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. ABC [image: ] DEF.    B. ABC [image: ]   EFD.   C. ABC [image: ] DFE.     D. DEF [image: ] CBA.
Câu 8. Nếu ABC  [image: ]  DEF thì ta có:
A.[image: ].		B. [image: ].	C. [image: ]	.D. [image: ].
Câu 9. Trong các cặp hình vuông, cặp hình chữ nhật, cặp hình thoi, cặp hình bình hành. Cặp hình nào là cặp hình đồng dạng?
A. Cặp hình vuông.		B. Cặp hình chữ nhật.    C. Cặp thình thoi.	D. Cặp hình bình hành.
Câu 10. Bộ ba số nào sau đây không phải là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?
A. 



		B. 	     C.	    D.
Câu 11. Một lồng đèn có dạng hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 15 cm, độ dài trung đoạn bằng 10 cm. Diện tích giấy dán kín bốn mặt bên của lồng đèn (mép dán không đáng kể) là
 A. 200 cm2.              B. 300 cm2.                       C. 400 cm2.	               D. 500 cm2.
Câu 12. Hình chóp tam giác đều có chiều cao h, thể tích V. Diện tích đáy S bằng:




  A. .             	 B. .                       	C. .	               D. .
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):


Bài 1 (1,0 điểm ): Tính  a)          b) 
Bài 2 (1,0 điểm) Cho hàm số y =2x+3 có đồ thị là đường thẳng (d).
a) Tính f(2), f(-1)
b) Vẽ đường thẳng (d). 



















Bài 3 (1,0 điểm ): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.
Trong giải bóng đá Hội khỏe phù đổng trường Nguyễn Du có 7 đội bóng tham gia đá vòng tròn 1 lượt (cứ 1 đội gặp 6 đội còn lại, thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua không có điểm). Khi kết thúc giải, đội bóng lớp 8A không thua trận nào và được 14 điểm. Hỏi đội bóng lớp 8A thắng bao nhiêu trận.
[image: ]Bài 4 (3 điểm) 1,(1,0 điểm ): Bóng của một ngôi nhà trên mặt đất có độ dài AC = 2 m. Cùng thời điểm đó, một cột đèn MN = 1,8 m  có bóng dài  EM = 0,72 m. 
a) Chứng minh ABC đồng dạng với MNE.
b) Tính chiều cao AB của ngôi nhà.





2,(2,0 điểm)  Cho  hình bình haønh ABCD, ñöôøng thaúng a ñi qua A laàn löôït caét BD, BC, DC theo thöù töï taïi E, K, G. Chöùng minh raèng:
a) AE2 = EK. EG                            

b) 

Bài 5 (1 điểm):Tìm giá trị nhỏ nhất của:                                     	
--------------- Hết ---------------
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